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 Các Loại Dự Án và Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả  
 

  

  

Sở Dịch Vụ Phát Triển đã tạo ra tám loại dự án khác nhau mô tả các loại dự án lớn liên quan đến các 

khoản tài trợ để tăng cường hòa nhập cộng đồng cho trẻ em và thanh thiếu niên (khoản tài trợ chương 

trình xã hội và giải trí). Các chỉ tiêu đánh giá kết quả đã được triển khai cho từng loại dự án.   

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả cho Tất Cả Các Dự Án Tài Trợ 

ngoại trừ Hỗ Trợ Thuê Nhà Cung Cấp:   

Người được tài trợ sẽ được yêu cầu báo cáo dữ liệu trong           thời 

hạn dự án tài trợ 8 tháng. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sau đây đã 

được triển khai cho tất cả các dự án tài trợ ngoại trừ Hỗ Trợ Thuê 

Nhà Cung Cấp, bất kể số tiền tài trợ là bao nhiêu.   

• Số lượng cá nhân được phục vụ trực tiếp bởi dự án tài trợ. 

Không tính một người hoặc một gia đình nhiều hơn một lần  

• Chủng tộc hoặc sắc tộc của các cá nhân được phục vụ bởi dự 

án tài trợ, nếu được xác định. Các cá nhân có thể tự xác định 

chủng tộc hoặc sắc tộc của mình  

• Ngôn ngữ nói và/hoặc viết của người nhận tài trợ trong quá trình dự án tài trợ cung cấp các dịch 

vụ cho các cá nhân  

• Số lượng các hoạt động giải trí và hòa nhập xã hội mới mà các cá nhân tiếp cận được  

• Số lượng cá nhân đã kết bạn với ít nhất một người bạn mới, nếu có.  Một người bạn mới là người 

mà cá nhân đó quen và thích tham gia cùng họ trong khi vui chơi hoặc các tương tác khác.   

  

Các dự án tài trợ được phê duyệt có giá trị từ $100,000 trở lên cũng sẽ phải báo cáo về các chỉ tiêu đánh 

giá kết quả bổ sung liên quan đến loại dự án tài trợ.    

  

Các hạng mục tài trợ dự kiến cung cấp Hỗ Trợ Thuê Nhà Cung Cấp sẽ báo cáo về các chỉ tiêu đánh giá 

kết quả dành riêng cho loại dự án này, bất kể số tiền tài trợ là bao nhiêu.     

   

Loại Dự Án: Kết Nối Cộng Đồng   

Các đề xuất có thể bao gồm hỗ trợ tùy chỉnh cho gia đình cho các gia đình vì mục đích tiếp cận các 

chương trình xã hội và giải trí thông qua những người kết nối cộng đồng, chẳng hạn như những người 

lãnh đạo cộng đồng, những người tự tuyên truyền vận động và/hoặc các thành viên gia đình. Các dự án 

kết nối cộng đồng bao gồm nhưng không chỉ gồm các dự án:   

Xây dựng và phổ biến các thông tin hướng dẫn nguồn lực cho cộng đồng, các chương trình xã 

hội và giải trí  

Định nghĩa:   

“Các cá nhân” là những người 

bị khuyết tật về trí tuệ và phát 

triển (I/DD) được phục vụ bởi 

một trung tâm khu vực.  

“Dân số chung” bao gồm những 

người không bị I/DD và là 

những người không được trung 

tâm khu vực (regional center, 

RC) trực tiếp phục vụ, những 

người không bị I/DD.  
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• Phối hợp với các lựa chọn cá nhân hóa của nhân viên RC để hỗ trợ tiếp cận các chương trình xã 

hội và giải trí bao gồm liên lạc liên tục giữa gia đình, người kết nối cộng đồng và trung tâm khu 

vực  

• Tạo hồ sơ một trang lấy con người làm trung tâm về các cá nhân để tạo điều kiện tích hợp và hòa 

nhập   

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung cho Các Dự Án Kết Nối Cộng Đồng có giá trị từ $100,000 trở 

lên:   

• Số lượng và tên của các chương trình giải trí và hòa nhập xã hội mà các cá nhân tiếp cận thông 

qua Người Kết Nối Cộng Đồng  

• Danh sách các công cụ tư duy lấy con người làm trung tâm được sử dụng để tạo điều kiện tích 

hợp và hòa nhập o Ví dụ bao gồm nhưng không chỉ gồm: Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Tư Duy Lấy 

Con Người Làm Trung Tâm  

Các kỹ năng đã được sử dụng; Hồ Sơ Một Trang (One Page Profiles); Những Mục Hiệu 

Quả/Không Hoạt Động (What’s Working/Not Working); Ngày  

Tốt /Ngày Xấu (Good Day/Bad Day); Nghi Thức và Thói Quen (Rituals and Routines); 

Kết Nối Nhân Viên (Staff Matching); và Danh Tiếng Tốt (Positive Reputation)   

• Các kết quả có thể đánh giá được khác   

  

Loại Dự Án: Gắn Kết Cộng Đồng và Tiếp Cận Qua Tình Bạn  

Các đề xuất có thể nâng cao nhận thức và sự gắn kết của cộng đồng thông qua các hoạt động tiếp cận 

tập trung vào phát triển tình bạn và sự hòa nhập của các cá nhân ở mọi năng lực. Tiếp cận cộng đồng có 

thể bao gồm các cá nhân và dân số chung. Các dự án gắn kết cộng đồng và tiếp cận qua tình bạn bao 

gồm nhưng không chỉ gồm:   

• Chương trình đào tạo cố vấn ngang hàng  

• Chương trình Big Brother/Big Sister (Anh Cả/Chị Cả)  

• Hòa nhập xã hội hoặc đào tạo các kỹ năng xã hội  

• Các chương trình đưa gia đình và/hoặc anh chị em vào các hoạt động xã hội và giải trí   

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung cho Các Dự Án Gắn Kết Cộng Đồng và Tiếp Cận Qua Tình 

Bạn có giá trị từ $100,000 trở lên:  

• Số lớp đào tạo được tổ chức  

• Số người (bao gồm dân số chung và các cá nhân) tham gia đào tạo   

• Số lượng các sự kiện tiếp cận cộng đồng hoặc gắn kết cộng đồng    

• Số người (bao gồm dân số chung và các cá nhân) đã tham dự các sự kiện tiếp cận hoặc gắn kết 

cộng đồng   

• Các kết quả có thể đánh giá được khác  

  

Loại Dự Án: Giáo Dục và Đào Tạo  

Các đề xuất có thể bao gồm các chương trình giáo dục và đào tạo cho nhân viên, đồng nghiệp và cộng 

đồng về: trẻ em và thanh thiếu niên bị I/DD và các nhu cầu về thể chất và hành vi của họ; cách hỗ trợ trẻ 
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em và thanh thiếu niên bị I/DD trong các chương trình xã hội và giải trí; và cách các RC phục vụ trẻ em 

và thanh thiếu niên bị I/DD. Các dự án giáo dục và đào tạo bao gồm nhưng không chỉ gồm:  

• Tổng quan về hệ thống trung tâm khu vực và các loại dịch vụ và hỗ trợ do RC cung cấp  

• Tác động của các khuyết tật về phát triển đối với các cá nhân và gia đình họ  

• Thông tin về việc tiếp cận các chương trình xã hội và giải trí  

• Các biện pháp thực hành tốt nhất để chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện và hỗ trợ các cá nhân bị 

I/DD tham gia vào các hoạt động xã hội và giải trí  

• Chương trình đào tạo cố vấn ngang hàng  

• Các chương trình chứng nhận tập trung vào việc hỗ trợ các cá nhân bị I/DD cũng như các nhu 

cầu về thể chất và hành vi của họ  

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung cho Các Dự Án Giáo Dục và Đào Tạo có giá trị từ $100,000 

trở lên:   

• Số lớp đào tạo được tổ chức  

• Số lượng nhân viên đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo (có thể bao gồm chứng nhận) o Các 

chương trình đào tạo được khuyến nghị bao gồm thành phần và tiêu chí đánh giá để người tham 

gia đáp ứng năng lực đào tạo như kiểm tra trước và kiểm tra sau đào tạo để đánh giá quá trình 

học tập. Tài liệu hỗ trợ phải có sẵn theo yêu cầu.  

• Số thành viên cộng đồng đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo   

• Số lượng các cá nhân được phục vụ bởi nhân viên được đào tạo/có chứng nhận  

• Các kết quả có thể đánh giá được khác  

  

Loại Dự Án: Hỗ Trợ Tài Chính  

Các đề xuất có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho các khoản phí hoặc giảm phí cho các chương trình và 

các hoạt động giải trí và hòa nhập xã hội cho các cá nhân. Các dự án hỗ trợ tài chính không thể dựa trên 

thu nhập.    

Quỹ được trao không được sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp ký kết với RC cung cấp cho các 

dịch vụ xã hội và giải trí.  Hỗ trợ tài chính sẽ chỉ được phép nếu nguồn tài trợ cho chương trình xã hội 

và giải trí không có sẵn qua POS.  Hỗ trợ tài chính không dành cho hoạt động một lần trừ khi hoạt động 

một lần đó hỗ trợ hoặc là một phần của hoạt động đang diễn ra hoặc định kỳ. Hoạt động một lần phải 

được mô tả trong đề xuất tài trợ.    

  

Các dự án hỗ trợ tài chính có thể bao gồm nhưng không chỉ gồm:   

• Học bổng cho thành viên hoặc tài trợ cho hoạt động  

• Giảm phí thành viên hàng tháng và/hoặc phí hoạt động  

• Các lớp học nghệ thuật bao gồm một cuộc triển lãm trưng bày nghệ thuật được tạo ra bởi những 

người tham gia lớp học  

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung cho Các Dự Án Hỗ Trợ Tài Chính có giá trị từ $100,000 trở 

lên:  

• Số lượng các loại chi phí giảm và/hoặc học bổng được cấp cho các cá nhân  
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• Giá trị tiền mặt của phần chi phí giảm và/hoặc học bổng cấp cho các cá nhân  

Các kết quả có thể đánh giá được khác  

  

Loại Dự Án: Tăng Khả Năng Tiếp Cận Các Chương Trình Nhạy Cảm về Mặt Văn Hóa và Ngôn Ngữ 

Các đề xuất có thể nâng cao năng lực cho nhân viên song ngữ hoặc đa ngôn ngữ, đồng thời cung cấp 

thông tin hoặc dịch vụ bằng các ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong khu vực tập trung dịch vụ của 

RC.  Nhân viên song ngữ hoặc đa ngôn ngữ sẽ hỗ trợ trẻ em bị I/DD nhằm mục đích hòa nhập vào các 

chương trình xã hội và giải trí. Các loại giấy tờ và tài liệu giáo dục được biên dịch sẽ hỗ trợ khả năng 

tiếp cận các chương trình giải trí và hòa nhập xã hội.  Các dự án tăng khả năng tiếp cận văn hóa và ngôn 

ngữ bao gồm nhưng không chỉ gồm:   

• Tăng tuyển dụng nhân sự dành cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ  

• Lương hoặc tiền hỗ trợ sinh hoạt cho nhân viên song ngữ/đa ngôn ngữ.  Tiền hỗ trợ sinh hoạt có 

thể bao gồm tiền trả thêm cho nhân viên hiện tại cung cấp hỗ trợ trực tiếp song ngữ/đa ngôn ngữ 

cho các cá nhân. Tiền hỗ trợ sinh hoạt phải là khoản chi trả mới chưa có trước khi có dự án tài 

trợ  

• Đào tạo năng lực văn hóa và ngôn ngữ  

• Phát triển và xem xét các tài liệu và dịch các tài liệu tiếp cận cộng đồng như mẫu đăng ký, tờ rơi, 

trang web và các tài liệu giáo dục khác bằng các ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu ở khu vực tập 

trung dịch vụ  

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung dành cho các dự án Tăng Khả Năng Tiếp Cận Các Chương 

Trình là Dự Án Nhạy Cảm về Mặt Văn Hóa và Ngôn Ngữ ở mức $100,000 trở lên:  

• Số lượng nhân viên mới có năng lực về văn hóa và ngôn ngữ được tuyển dụng  

• Số tiền hỗ trợ sinh hoạt được trả cho nhân viên song ngữ/đa ngôn ngữ hiện có  

• Số lượng nhân viên đã hoàn thành khóa đào tạo năng lực văn hóa và ngôn ngữ; o Khuyến khích 

các chương trình đào tạo nên có thành phần và tiêu chí đánh giá để người tham gia đáp ứng các 

năng lực đào tạo như kiểm tra trước và kiểm tra sau đào tạo. Tài liệu hỗ trợ phải có sẵn theo yêu 

cầu của RC.  

• Số lượng các lớp đào tạo liên quan đến đào tạo năng lực văn hóa và ngôn ngữ được tổ chức  

• Số lượng và loại hồ sơ và tài liệu tiếp cận cộng đồng được dịch o Ví dụ về giấy tờ và tài liệu tiếp 

cận cộng đồng có thể bao gồm nhưng không chỉ gồm tài liệu quảng cáo, tờ rơi, mẫu đăng ký, 

trang web và các loại thông tin giáo dục khác sẽ được phổ biến đến cộng đồng mục tiêu  

• Các kết quả có thể đánh giá được khác  

  

Loại Dự Án: Phương Tiện Thích Nghi với Môi Trường  

Các đề xuất có thể bao gồm các phương tiện thích nghi với môi trường nhằm tăng cường và tạo điều 

kiện tiếp cận bình đẳng với các môi trường giải trí và hoạt động tương tác giữa những người cùng lứa 

tuổi bị và không bị I/DD.  Các đề xuất bao gồm các phương tiện thích nghi nhằm mục đích đáp ứng việc 

tuân thủ Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (American Disability Act, ADA) sẽ không được chấp thuận. 

Các đề xuất phải bao gồm quy chế, quy định hoặc hồ sơ tài liệu để chứng minh rằng đó không phải là 

https://www.ada.gov/
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một phương tiện thích nghi theo ADA. Phương tiện thích nghi không phải nhằm mục đích cải thiện giá 

trị tài sản. Các dự án phương tiện thích nghi với môi trường bao gồm nhưng không chỉ gồm:  

• Trạm thay tã  

• Trang thiết bị khu vui chơi mà xe lăn có thể tiếp cận  

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung cho Các Dự Án Phương Tiện Thích Nghi với Môi Trường có 

giá trị từ $100,000 trở lên:  

• Số lượng phương tiện thích nghi với môi trường đã hoàn thành  

• Mô tả ngắn gọn về tiến độ hoàn thành phương tiện thích nghi với môi trường   

• Các kết quả có thể đánh giá được khác  

  

Loại Dự Án: Phương Tiện Giao Thông  

Các đề xuất có thể tăng khả năng tiếp cận các chương trình giải trí và hòa nhập xã hội thông qua phương 

tiện giao thông. Các sửa đổi về (các) phương tiện giao thông thuộc sở hữu của người nộp đơn xin tài trợ 

không được vượt quá giá trị của (các) phương tiện đó:   

  

Các dự án về phương tiện giao thông bao gồm nhưng không chỉ gồm:   

• Tài trợ hoặc cấp vé/thẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng  

• Sửa đổi về phương tiện (ví dụ: thêm cầu nâng dành cho xe lăn, xe bán tải sửa đổi)  

• Dịch vụ đưa đón trẻ em và/hoặc thanh thiếu niên đi về giữa nhà ở và địa điểm cung cấp chương 

trình xã hội và giải trí  

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung cho Các Dự Án về Phương Tiện Giao Thông có giá trị từ 

$100,000 trở lên:  

• Số lượng sửa đổi phương tiện đã hoàn thành   

• Mô tả ngắn gọn về tiến độ hoàn thành sửa đổi phương tiện giao thông   

• Giá trị tiền mặt và số lượng vé/thẻ xe buýt cung cấp cho các cá nhân  

• Giá trị tiền mặt và số lượng phiếu giảm giá cung cấp cho các cá nhân  

• Số lượng các cá nhân sử dụng dịch vụ đưa đón.  Một người không được tính nhiều lần  

• Các kết quả có thể đánh giá được khác  

  

Loại Dự Án: Hỗ Trợ Thuê Nhà Cung Cấp  

Các đề xuất có thể hỗ trợ các chương trình xã hội và giải trí không do một RC cung cấp và có thể diễn 

ra quy trình thuê nhà cung cấp. Các đề xuất hỗ trợ thuê nhà cung cấp sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn 

về các yêu cầu đối với thuê nhà cung cấp, đồng thời thiết lập quy trình thuê nhà cung cấp cho các RC để 

hướng dẫn cho chương trình xã hội và giải trí. Người hỗ trợ thuê nhà cung cấp sẽ có kiến thức chung về 

các chương trình xã hội và giải trí tại địa phương nhằm mục đích hỗ trợ người nộp đơn đăng ký làm nhà 

cung cấp trong việc thiết kế một chương trình mang lại cơ hội cung cấp chương trình giải trí và xã hội 

tích hợp và hòa nhập. Người hỗ trợ thuê nhà cung cấp sẽ có kiến thức chung về việc khôi phục hoạt 

động cắm trại, giải trí xã hội của RC và mua các dịch vụ khác theo chính sách dịch vụ.   

Các dự án hỗ trợ thuê nhà cung cấp bao gồm nhưng không chỉ gồm:   
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Thông tin hướng dẫn về các yêu cầu đối với thuê nhà cung cấp  

• Phát triển thiết kế chương trình   

• Hỗ trợ hợp tác giữa RC và người nộp đơn đăng ký làm nhà cung cấp   

• Hỗ trợ dịch các ứng dụng của nhà cung cấp và hoàn thành các mẫu đơn cần thiết cho quy trình 

thuê nhà cung cấp   

• Hỗ trợ thực hiện hợp đồng giữa RC và người nộp đơn đăng ký làm nhà cung cấp   

  

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Kết Quả Bổ Sung cho Các Dự Án Hỗ Trợ Thuê Nhà Cung Cấp có giá trị từ 

$100,000 trở lên:   

• Số lượng các chương trình xã hội và giải trí đã liên hệ và hỏi RC về lợi ích thuê nhà cung cấp.   

• Số lượng các chương trình xã hội và giải trí đã từ chối lợi ích thuê nhà cung cấp với RC.   

• Số lượng các chương trình xã hội và giải trí đang trong quá trình thuê nhà cung cấp với RC.  

• Số lượng các chương trình xã hội và giải trí đang trong quá trình phát triển thiết kế chương trình.   

• Số lượng các chương trình xã hội và giải trí đang chờ xét duyệt đơn đăng ký RC và thiết kế 

chương trình.   

• Số lượng các chương trình xã hội và giải trí do một RC cung cấp.   

  

  

  

  

  

  

  


